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KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGHỀ LUẬT SƯ ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

Thực hiện Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020”; Quyết định số 2320/QĐ-BTP ngày 13 tháng 8 năm 2012 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai Chiến lược phát triển hành nghề luật sư đến năm 2020; Quyết định số 1163/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ luật sư đến năm 2020;

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 (sau đây gọi là Kế hoạch) trên địa bàn tỉnh như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
1. Mục đích:
a) Thực hiện có hiệu quả mục tiêu của Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2320/QĐ-BTP ngày 13 tháng 8 năm 2012 của Bộ Tư pháp).
b) Phấn đấu đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam có khoảng 50 luật sư và có 10 tổ chức chức hành nghề luật sư. Trong đó, số luật sư chuyên về lĩnh vực kinh doanh, thương mại, thông thạo ngoại ngữ chiếm khoảng 30%.

Đảm bảo 100% số lượng luật sư được bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, kỹ năng hành nghề, đạo đức và ứng xử nghề nghiệp nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu tại địa phương.

2. Yêu cầu:
a) Thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời những nội dung được quy định trong Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 (tại Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ).

b) Xây dựng và phát triển đội ngũ luật sư, tổ chức hành nghề luật sư đến năm 2020 bảo đảm số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý ngày càng cao của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

c) Đổi mới công tác quản lý về luật sư và hành nghề luật sư trên cơ sở thực hiện hiệu quả nguyên tắc quản lý nhà nước kết hợp với phát huy vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp luật sư; đề cao trách nhiệm của luật sư cũng như đảm bảo cơ chế để các luật sư thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ trong hoạt động.
d) Phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong Đoàn Luật sư và tổ chức hành nghề luật sư.
đ) Đảm bảo sự phối hợp có hiệu quả giữa Sở Tư pháp với các sở, ban, ngành có liên quan trong việc triển khai thực hiện.
B. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN.
I. Giai đoạn 2013 - 2015:
1. Xây dựng, hoàn thiện thể chế và các chính sách về luật sư và hành nghề luật sư:
1.1. Triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành.
a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.
b) Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015.
1.2. Rà soát các quy định của pháp luật tố tụng và pháp luật có liên quan về vị trí, vai trò của luật sư, tổ chức và hoạt động của luật sư trong tiến trình cải cách tư pháp. Kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về tố tụng có liên quan đến quy trình, thủ tục tham gia tố tụng, vị trí, vai trò, hoạt động hành nghề của luật sư.
a) Cơ quan chủ trì: Đoàn Luật sư.
b) Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2014.
1.3. Xây dựng Đề án thu hút các luật sư có năng lực, trình độ, phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức để tạo nguồn tuyển dụng, bổ nhiệm vào các chức danh tư pháp và các vị trí khác trong cơ quan nhà nước.
a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.
b) Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Toà án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Đoàn Luật sư, các cơ quan, tổ chức có liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015.
2. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của luật sư trong xã hội:
Thực hiện tuyên truyền, phổ biến nâng cao vị trí, vai trò của luật sư trong xã hội.
a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.
b) Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư, các tổ chức chính trị - xã hội, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hà Nam.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015.
3. Phát triển số lượng luật sư:
Triển khai Đề án phát triển đội ngũ luật sư đến năm 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 1163/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh), bảo đảm từ năm 2013 đến năm 2015 số lượng luật sư hoạt động trên địa bàn tỉnh khoảng 30 luật sư.

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015.

4. Nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư:
Xây dựng Kế hoạch; thực hiện bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, kỹ năng hành nghề và đạo đức ứng xử nghề nghiệp cho luật sư, bảo đảm đến năm 2015 có ít nhất 50% số lượng luật sư được bồi dưỡng thường xuyên.
a) Cơ quan chủ trì: Đoàn Luật sư.
b) Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp tỉnh, tổ chức hành nghề luật sư, các cơ quan, tổ chức có liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015.
5. Phát triển tổ chức hành nghề luật sư:
Xây dựng chính sách phát triển tổ chức hành nghề luật sư phù hợp với nhu cầu của xã hội về dịch vụ pháp lý, phát triển tổ chức hành nghề luật sư có quy mô lớn, hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại quốc tế, có khả năng cạnh tranh với các tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài. Phấn đấu đến năm 2015 có từ 03 đến 05 tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn.

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.
b) Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, các cơ quan, tổ chức liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2014 - 2015.
6. Phát triển hoạt động hành nghề luật sư; phát huy vai trò của luật sư trong đổi mới hoạt động tố tụng, góp phần đẩy mạnh cải cách tư pháp:
6.1. Xây dựng Kế hoạch tăng cường sự tham gia của luật sư vào các dự án công.

a) Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
b) Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư, Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan, tổ chức liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2014.
6.2. Xây dựng Kế hoạch tăng cường sự tham gia trợ giúp pháp lý của luật sư.
a) Cơ quan chủ trì: Đoàn Luật sư.
b) Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, tổ chức có liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2014.
7. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý về luật sư và hành nghề luật sư; nâng cao vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp luật sư:
7.1. Đổi mới, kiện toàn, nâng cao năng lực, nhân lực của đội ngũ cán bộ tư pháp, bộ máy cơ quan quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư; Tăng cường cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh.
a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.
b) Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015.
7.2. Tăng cường thanh tra, kiểm tra về tổ chức và hoạt động luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tập sự hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh.
a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.
b) Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015.
7.3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn Luật sư theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư; xây dựng Quy chế hoạt động nội bộ của Đoàn Luật sư; Quy chế phối hợp trong công tác quản lý luật sư và hành nghề luật sư; tăng cường kiểm tra, giám sát tập sự hành nghề luật sư.
a) Cơ quan chủ trì: Đoàn Luật sư.
b) Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Nội vụ và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2014.
7.4. Nghiên cứu, xây dựng các giải pháp nhằm tăng cường năng lực tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư.
a) Cơ quan chủ trì: Đoàn Luật sư.
b) Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015.
7.5. Xây dựng Kế hoạch tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 33/CT-TW ngày 30 tháng 3 năm 2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức, hoạt động luật sư; Thực hiện kiện toàn Đảng đoàn của Đoàn Luật sư Hà Nam.
a) Cơ quan chủ trì: Đoàn luật sư.
b) Cơ quan phối hợp: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Tư pháp.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015.
7.6. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình triển khai Kế hoạch; Báo cáo Bộ Tư pháp về tình hình triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020.
a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.
b) Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện Chiến lược và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.
c) Thời gian thực hiện: 2013 - 2015.
II. Giai đoạn 2016 - 2020:
1. Xây dựng, hoàn thiện thể chế và chính sách về luật sư và hành nghề luật sư:
1.1. Tổng kết 10 năm thi hành Luật luật sư năm 2006 và 05 năm thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư; Đề xuất kiến nghị những giải pháp hoàn thiện thể chế về luật sư và hành nghề luật sư.
a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.
b) Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2016.
1.2. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các Đề án, cơ chế, chính sách… liên quan đến tổ chức và hoạt động luật sư được xây dựng và ban hành trong giai đoạn năm 2013 - 2015; Thực hiện sơ kết, tổng kết, đánh giá, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả Chiến lược; báo cáo Bộ Tư pháp về tình hình triển khai thực hiện Chiến lược.
a) Cơ quan chủ trì: Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nghề luật sư.
b) Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.
2. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của luật sư trong xã hội:
Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nâng cao vị trí, vai trò của luật sư trong xã hội.
a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.
b) Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan thông tấn báo chí của tỉnh.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.
3. Phát triển số lượng luật sư:
3.1. Tiếp tục triển khai Đề án phát triển đội ngũ luật sư đến năm 2020 (đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt), bảo đảm đến năm 2020 phát triển số lượng luật sư hoạt động trên địa bàn tỉnh khoảng 50 luật sư.
a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.
b) Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.
3.2. Đăng ký tham gia đào tạo đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế - quốc tế tại Trung tâm liên kết đào tạo luật sư phục vụ hội nhập kinh tế - quốc tế, đảm bảo đến năm 2020 có khoảng 30% trong tổng số luật sư được đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại, thông thạo ngoại ngữ, có khả năng cạnh tranh với các luật sư nước ngoài.

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.
b) Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư, các cơ quan, tổ chức có liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.
4. Nâng cao chất lượng luật sư:
4.1. Thực hiện bồi dưỡng bắt buộc và bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề và đạo đức ứng xử nghề nghiệp luật sư, bảo đảm đến năm 2020, 100% số lượng luật sư được bồi dưỡng thường xuyên.
a) Cơ quan chủ trì: Đoàn Luật sư.
b) Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, các tổ chức hành nghề luật sư, cơ quan, tổ chức có liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.
4.2. Tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng tập sự hành nghề luật sư.
a) Cơ quan chủ trì: Đoàn Luật sư.
b) Cơ quan phối hợp: Các tổ chức hành nghề luật sư, cơ quan, tổ chức có liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.
5. Phát triển tổ chức hành nghề luật sư:
Thực hiện chính sách phát triển tổ chức hành nghề luật sư, bảo đảm đến năm 2020, phát triển được 10 tổ chức hành nghề luật sư; Trong đó, có 01 tổ chức hành nghề luật sư chuyên nghiệp chuyên sâu trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại quốc tế, có khả năng cạnh tranh với các tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài.

Thực hiện chính sách miễn, giảm thuế cho các tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu phục vụ yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế hoạt động trên địa bàn tỉnh.
a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.
b) Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Đoàn luật sư, cơ quan, tổ chức có liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.
6. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý về luật sư và hành nghề luật sư; nâng cao tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp luật sư:
6.1. Hoàn thiện, nâng cao năng lực, nhân lực của bộ máy quản lý nhà nước, đội ngũ cán bộ tư pháp thực hiện công tác quản lý luật sư và hành nghề luật sư, kiện toàn về cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác để tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư.
a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.
b) Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Đoàn Luật sư, các cơ quan, tổ chức có liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.
6.2. Tăng cường thanh tra, kiểm tra về tổ chức và hoạt động luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tập sự hành nghề luật sư ở địa phương.
a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.
b) Cơ quan phối hợp: Đoàn luật sư và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.
6.3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng trong Đoàn luật sư.
a) Cơ quan chủ trì: Đoàn Luật sư.
b) Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, các Ban của Tỉnh ủy.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
I. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành:
1. Sở Tư pháp:
Sở Tư pháp là cơ quan chủ trì, đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 và Kế hoạch tại địa phương; chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan và Đoàn Luật sư thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

a) Triển khai có hiệu quả Kế hoạch phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.

b) Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với đội ngũ luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư; thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về tổ chức và hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư ở địa phương.
c) Tổng hợp tình hình thực hiện; tiến hành sơ kết, tổng kết và định kỳ hàng năm báo cáo Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả.

d) Phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán kinh phí để triển khai Kế hoạch trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Tài chính:
Lập dự toán, quyết toán kinh phí, bố trí nguồn ngân sách hàng năm để triển khai thực hiện Kế hoạch trên địa bàn tỉnh.

3. Đoàn Luật sư Hà Nam, các tổ chức hành nghề luật sư:
a) Đoàn Luật sư trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng Kế hoạch chi tiết của Đoàn Luật sư trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược và Kế hoạch trên địa bàn tỉnh.
Định kỳ hàng năm, từng giai đoạn báo cáo về tình hình thực hiện Chiến lược và Kế hoạch trên địa bàn tỉnh gửi Liên Đoàn luật sư Việt Nam, đồng thời gửi Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Các tổ chức hành nghề luật sư trong phạm vi trách nhiệm của mình phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức trong quá trình triển khai thực hiện Chiến lược và Kế hoạch trên địa bàn tỉnh.

4. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh:
Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư, các sở, ngành liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 và Kế hoạch này.

5. Các Sở, ban, ngành khác:
- Phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư và các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện theo đúng nội dung Kế hoạch này.

- Định kỳ hàng năm, từng giai đoạn tổng hợp kết quả gửi Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh.
II. Kinh phí thực hiện:
1. Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này bao gồm kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước và kinh phí đóng góp, hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp các tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư và các nguồn thu hợp pháp khác.
2. Các Sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ chủ trì triển khai các nội dung của Chiến lược và Kế hoạch căn cứ vào nội dung, tiến độ thực hiện của các hoạt động và chế độ chi tiêu hiện hành xây dựng dự toán kinh phí hàng năm gửi Sở Tài chính xem xét, bố trí theo quy định của pháp luật.
Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo./.
 

	 
Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Công an, TAND, Viện KSND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- Báo Hà Nam, Đài PTTH tỉnh;
- Đoàn Luật sư,
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- VPUB: LĐVP, NC;
- Lưu: VT, NC.
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